
 

 

HORIZON INTERNATIONAL KIDS ACADEMY  
KINDERGARTEN MENU/ THỰC ĐƠN MẦM NON 

WEEK 11: 9/11 – 13/11/2020 

  
  

MONDAY 
THỨ 2 

TUESDAY 
THỨ 3 

WEDNESDAY  
THỨ 4 

THURSDAY 
THỨ 5 

FRIDAY 
THỨ 6 

BREAK-FA
ST 

 
 

Phở bò 
Noodle soup with 

beef 

Phở gà 
Noodle soup with 
sliced – chicken 

Xôi gà trứng kho tàu 
Steamed sticky rice 
with braised chicken 

and eggs 

Bún bò 
Beef vermicelli 

Bún gà 
Chicken vermicelli 

Sandwich kẹp thịt gà 
Chicken sandwich 

 

Sandwich nướng 
nhân thịt bò 

Beef sandwich 

Ngũ cốc 
Cereal 

Bánh mỳ hotdog 
Hotdog sandwich 

Sandwich sô cô la 
Chocolate sandwich 

Sữa/ Milk 

MORNING 
SNACK 

Lê Hàn Quốc 
Korean pear 

Nho 
Grapefruits 

Dưa hấu 
Watermelon 

Thanh long đỏ 
Red dragon fruit 

Chuối  
Banana  

Sữa chua/Yogurt 

Salad bar 

LUNCH 
 

Súp gà nấm 
Mushroom chicken 

soup 

Súp kem gà 
Creamy chicken soup 

Súp rau củ 
Vegetables soup 

Canh thịt bò nấu chua 
Sour beef soup 

Súp kem ngô 
Creamy corn soup 

Súp kem cà rốt 
Creamy carrot soup 

Canh khoai tây cà rốt 
Potato soup with 

carrot 

Canh nấm mọc 
Mushroom soup with 

chicken meatball 
 

Xiên cá rau củ 
Fish and veggies 

skewers 

Canh rong biển thịt bò 
Beef soup with 

seaweed 

Canh rau ngót 
Sweet leaves soup 

Đùi gà nướng dầu 
hào 

Baked chicken 
drumstick with oyster 

sauce  

Cá kho tộ 
Braised fish 

 
Sushi cuộn xúc xích 

Rolled sushi  
with sausage 

Gà nướng phô mai 
Baked chicken with 

cheese 

Gà viên sốt chua ngọt  
Sweet and sour  

chicken ball 

Thịt bò viên sốt cà 
chua 

Beef ball with tomato 
sauce 

Đậu phụ nhồi thịt 
Tofu with meat ball 

Sốt thịt bò băm 
Minced beef sauce 

Thịt bò Trứng cút kho 
tàu 

Beef with Stewed quail 
eggs 

 

Gà nướng ngũ vị 
BBQ chicken with 5 

spices 

Rau củ luộc chấm 
muối vừng 

Boiled vegetables 

Bí đỏ xào 
Stir-fried pumpkin 

Khoai tây ​nướng bơ tỏi 
BBQ potato with butter 

and garlic 

Củ cài ngọt xào thì là 
Stir-fried radish with 

dill 

Cải chíp xào nấm 
Stir-fried Chinese 

broccoli with 
mushroom 

Cơm/ Rice Cơm/ Rice Mỳ ý/ Spaghetti 
Cơm/Rice Cơm/ Rice Cơm/ Rice 

DESSERT Dưa vàng HK 
HK melon 

Dưa hấu 
Watermelon 

Thanh long 
Dragon fruit 

Táo đường 
Apple 

Xoài Cát Chu 
Cát Chu mango 

AFTER-NO
ON SNACK 

 

Bánh bông lan 
Sponge cake 

Bánh bơ cam 
Orange butter pie 

Bánh donut 
Donut 

Bánh kếp 
Pancake 

Bánh pizza 
Pizza 

Sữa 
Milk 



 


